
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 70 10007 SSD độ III

1 2 64 1001 SSD độ III

2 3 51 4004 UBT 27cm

2 4 47 1011 UXTC 16 tuần

2 5 26 ĐT NXTC 16 tuần

3 6 61 2022 UXTC 10 tuần

3 7 40 3003 UXTC 16 tuần

3 8 41 2003 NXTC 14 tuần

5 10 46 2012 UXTC 16 tuần

5 10 43 2012 NXTC 14 tuần

5 11 43 2013 UBT (T) 9 cm

18 12 70 6006 U hạ vị 12cm

18 13 52 3033 UXTC 14 tuần

18 14 20 ĐT UBT(T) 20cm

15 18 1001 Teratoma 14cm/ Hậu sản 1 tháng

16 22 1001 UBT(T) 12cm

6 17 0

16 18 0

19 0

1 1 64 6006 SSD độ III

1 2 68 2002 K Thân TC gđ I/VMC  U ruột

2 3 76 8017 UBT (P) 9cm/ Sỏi túi mật

2 4 44 1001 UXTC 14 tuần

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + DIỄM TUYẾT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + DIỄM TUYẾT

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + PHƯƠNG.TT

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + PHƯƠNG.TT

KIỀU DUNG + QUANG.NT + DUYÊN.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN + NG LONG + HẬU GIANG.TT (S,3)

TR.THẢO + A.THƯ4 + HẬU GIANG.TT (C,3)

VŨ HẢI + TÚ NGÂN + LINH.NT

Q.HIẾU + ĐEM + G.ĐỨC

Q.HIẾU + ĐEM + G.ĐỨC

Q.HIẾU +  G.ĐỨC      

KIỀU DUNG + QUANG.NT + DUYÊN.NT

KIỀU DUNG + QUANG.NT + DUYÊN.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + B.MAI

M TUYẾT + THỐNG + B.MAI

THÁI HÀ + PHAN NGA + DUY.NT

THÁI HÀ + PHAN NGA + DUY.NT 

THÁI HÀ + PHAN NGA + DUY.NT

VŨ HẢI + TÚ NGÂN + LINH.NT

VŨ HẢI + TÚ NGÂN + LINH.NT

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP (T) , KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 18/10/2010 đến ngày 24/10/2010 (Tuần3)

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

PHAN BÍCH LỆ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ QUYỂN

TRẦN THỊ BÔNG

HÀ TRÂN NỮ

TRẦN KIM LỢI

HỒ THỊ CHIẾU

ĐẶNG THỊ TUYẾT

NGÔ NGỌC TỴ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TƯỜNG

PHAN THỊ HỒNG DUYÊN

BÙI THỊ TRÚC LINH

ĐỖ NGỌC THẠNH

ĐỖ THỊ QUÝ

TRẦN THỊ ÚT

HUỲNH THỊ ẤM

NGUYỄN THỊ KIM LỘC

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ XUỒNG

MAI THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ MAI LOAN

9919

9770

9751

6784

SHC

9785

9679

9942

9090

9753

9684

9741

9790

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9760

9775

9763

9995

PM

Ngày: 18/10/2010 

Ngày: 19/10/2010 

9788

9806

9749

9945



2 5 41 1001 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

2 6 42 2002 NXTC 12 tuần

3 7 63 2002 U hạ vị 10cm/VMC 2 lần

3 8 47 2002 UXTC 12tuần + UBT (T)  6cm

3 9 30 2012 NXTC 12 tuần

5 10 52 1021 UBT 2bên  12cm

5 11 40 2002 NXTC 14 tuần

5 12 27 2002 UBT(P) 15cm

18 13 54 5015 UXTC 16 tuần

18 14 46 2012 UXTC + UBT (P)  8cm

15 39 2002 NXTC 14 tuần

16 45 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (P) 

6 17 45 2002 Microcalci vú (T)

6 18 38 2012 Sang thương vú (P)

6 19 26 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

16 20 0

21 0

1 1 68 9029 TSM rộng

1 2 41 2012 UXTC 16 tuần

1 3 41 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 63 2032 Teratoma BT (P) 4cm

2 5 16 ĐT UBT 20cm/Tâm thần

3 6 49 3003 UXTC 8 tuần + UBT (P) 10cm

3 7 47 4014 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

3 8 43 5014 UXTC12 tuần/Thiếu máu yếu liệt 1/2 
người

5 9 64 ĐT UBT (T) 6 cm

5 10 49 3003 UXTC 14 tuần

5 11 41 3023 NXTC 12 tuần

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT

H.HIỆP + DUY + NG TÚ

H.HIỆP + DUY + NG TÚ

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC .NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KLOAN2 + MỸ THANH + HẬU GIANG .TT 
(S 3)
NG.TRANG + MỸ THANH + HẬU GIANG 
TT(C 3)

DŨ + HỒ PHƯỢNG + HƯƠNG.PNT

DŨ + HỒ PHƯỢNG + HƯƠNG.PNT

DŨ + HỒ PHƯỢNG + HƯƠNG.PNT

A DANH.PNT + PHƯƠNG.PNT + HIẾU.TT

A DANH.PNT + PHƯƠNG.PNT + HIẾU.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

MỸ NHI + TR BÍCH 2 + VÕ

MỸ NHI + TR BÍCH 2 + VÕ

MỸ NHI +  VÕ   

D.MINH + X.TRANG1 + TUẤN.TT

D.MINH + X.TRANG1 + TUẤN.TT   

D.MINH + X.TRANG1 + TUẤN.TT

BÍCH 1 + Đ.THẢO + V.HÙNG

BÍCH 1 + Đ.THẢO + V.HÙNG

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

May TSM , Cơ nâng HM

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Sinh thiết qua định vị nhũ ảnh

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

VÕ THỊ BẢY

PHAN THỊ PHẬN

LƯƠNG THỊ HÊN

TRƯƠNG THỊ TÙNG

NGUYỄN THỊ DUNG

LÊ THỊ SUNG

VÕ THỊ DỰ

VÕ THỊ THANH LOAN

TRẦN KIM THU

TÔ HUỲNH NAM PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGÔ THỊ KIM THU

TRẦN THỊ KIM HƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

BN SẢN A

PHẠM THỊ LÀ

NGUYỄN THỊ LOAN

ĐOÀN THỊ TÂN

HUỲNH THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ MỸ HOA

LƯU LỆ PHƯỢNG

LÊ THỊ HƯỜNG

PHAN THỊ LUYẾN

TRƯƠNG THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ LỆ

LÊ THỊ KIM YẾN

9779b

9815b

9888

9842

9800

9838

9828

9854

9771

10016

9845

9820B

881

889

888

9933

9738

9986

9827

9848

9870

9766

9781

9822

9947

9803

Thứ: TƯ 
Ngày: 20/10/2010 



18 12 56 1001 UBT 2bên   12cm

18 13 31 ĐT UBT 19cm

14 34 2012 NXTC  10cm

15 29 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

16 16 0

17 0

1 1 80 4011 SSD độ III/Còng lưng

1 2 28 ĐT UBT 2bên   10cm

2 3 50 3003 U hạ vị 15cm

2 4 48 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

2 5 38 0000 NXTC 12 tuần

3 6 57 4004 UXTC 14 tuần

3 7 48 3003 UXTC  10 tuần + UBT (P)  7cm

5 8 44 ĐT UXTC 12 tuần

5 9 30 1001 UBT (P) 10cm

5 10 28 0000 NXTC 10cm

18 11 60 7007 SSD độ III

18 12 32 1001 LNMTC ở TSM

18 13 32 1011 NXTC 14 tuần

14 43 ĐT NXTC 12 tuần

15 56 0000 TSĐGKĐHNMTC

6 16 48 2012 Sang thương 2 vú 

6 17 43 2012 Sang thương vú (P)

6 18 43 2002 Bướu sợi tuyến

16 19 0

20 0

1 1 74 0010 SSD độ III

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD    (S,3)

KIỀU LOAN + HƯƠNG.PNT + HẬU 
GIANG TT(C 3)

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

LỢI + KHOA BM + QUANG.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.MAI + BÙI PHƯỢNG + HIẾU.TT

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + PHƯƠNG.TT

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + PHƯƠNG.TT

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + TRÚC.TT 

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + TRÚC.TT 

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + TRÚC.TT 

V.THÀNH + HIỀN.CĐT + HẬU GIANG 
TT(S 3)
NGÔTRINH + HIỀN.CĐT + HẬU GIANG 
TT(C 3)

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

MỸ Ý + B.MAI + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + B.MAI + BÙI PHƯỢNG

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

Bóc  u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt may lại TSM

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

TRẦN THỊ CÒN

NGUYỄN THỊ THANH DUNG

LƯU NGỌC DUNG

TRẦN THỊ TUYẾT

BẠCH THỊ NGỌC HOA

TRƯƠNG THỊ THU HÀ

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ MỸ LANG

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

VÀNG THỊ MỸ HÂN

NGUYỄN THỊ CHƠN

TRẦN THỊ CẨM NHUNG

VÕ THỊ CẨM LOAN

LÊ THỊ HẰNG

LÊ THỊ THỊNH

TRẦN THỊ KHEN

LÊ THỊ THU HÀ

VÕ THỊ HỒNG

PHẠM THỊ LỆ

NGUYỄN PHẠM KIM HẰNG

NGUYỄN THỊ LƯỢM

BÙI THỊ KIM CƯƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM MAI

LÊ THỊ NĨ

9964

9765

9735B

895

886

877

9918

9866

9865

9966

9853

9843

9934

9850

9875

9826

9877

9873

9777

9876

9764

9576

9847

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 21/10/2010 

Ngày: 22/10/2010 



1 2 57 1001 SSD độ III

2 3 80 10047 U hạ vị 10cm

2 4 44 2022 UXTC 12 tuần/VMC 3 lần

3 5 55 8017 UXTC   7cm

3 6 48 5034 UXTC 14 tuần

3 7 43 1001 NXTC 14tuần

5 8 50 2002 UXTC 14 tuần

5 9 37 1011 NXTC 14tuần

5 10 41 2012 NXTC 14tuần

18 11 52 4014 UBT (T) 6 cm

18 12 45 4004 TSĐGĐHNMTC/VMC

18 13 40 ĐT NXTC 14tuần

14 53 ĐT UXTC 14 tuần

15 34 3023 NXTC 14tuần

16 16 0

DỰ BỊ 

PHÒNG KHÁM PK + K.XUYẾN + 
PHƯƠNG PNT

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + TRÚC.TT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + TRÚC.TT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + TRÚC.TT

DỰ BỊ 

VŨ HẢI + M.PHƯƠNG1 + TUẤN.TT

VŨ HẢI + M.PHƯƠNG1 + TUẤN.TT

THU NGUYỆT + Q.HẢI + PHƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + Q.HẢI + PHƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + Q.HẢI + PHƯƠNG.TT

Q.TUẤN + T.HẰNG + TRÍ 2

THU THỦY + H.TUẤN + NG.LAN.BM

Mổ lấy thai

Ngày 14 tháng 10 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

BÙI THỊ QUY

LÊ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

BN SẢN A

VÕ THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ THỂ

VÕ THỊ MAI

NGUYỄN HUỲNH HƯƠNG THỦY

LÊ THỊ HOÀNG HÀ

NGUYỄN KIM HẠNH

SƠN THỊ NGỌC HOA

TRẦN THỊ HEO

NGUYỄN THỊ TÌNH

LÊ THỊ BẢY

9980

9887

9910

9917

9906

9923

9566

9778

9952

9935

9930

9968

9818 B

9897


